
BB TC

01 Phan Quốc Hùng CNC11406001 3 60 15

3

5

6

7-10

1-4

1-4

x

C206

C206

C204

02 Nguyễn Văn Hoàng Khánh CNC11406002 3 60 15

2

3

4

7-10

1-4

1-4

x C205

03 Thái Quang Hoàng CNC11406003 3 60 15

3

5

6

7-10

7-10

1-4

x

C205

C205

C203

01 Đoàn Xuân Lập CNC11416001 2 90 18

6

3

1-6

7-12

7-12

x X.Điện

02 Phạm Trường Giang CNC11416002 2 90 18

2

3

1-6

7-12

1-6

x X.Diesel

03 Phạm Trường Giang CNC11416003 2 90 18

4

5

1-6

7-12

1-6

x X.Điện

01 Lê Văn Thanh CNC11418001 2 90 18

7

5

1-6

7-12

7-12 x

X.Gầm

02 Bùi Văn Hoàng CNC11418002 2 90 18

2

3

1-6

7-12

1-6

x
X.ĐCX

Phòng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

   KHOA CƠ KHÍ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ - BẬC: CAO ĐẲNG - KHÓA 2013

(Áp dụng từ ngày: 22/02/2016)

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ
Tiết 

BD- KT

Loại học phần

Tính toán kết cấu ô tô

CNC114060

LT: 30  TH: 30

Thực tập điện thân xe

CNC114160

TH: 90

Số tín 

chỉ
Số tiếtHỌC PHẦN LỚP HPGiẢNG VIÊN

1

2

3

Số tiết/tuầnTT

Thực tập điện lạnh ô tô

CNC114180

TH: 90 (tự chọn 1/2C)



BB TC
PhòngThứ

Tiết 

BD- KT

Loại học phần
Số tín 

chỉ
Số tiếtHỌC PHẦN LỚP HPGiẢNG VIÊN Số tiết/tuầnTT

03 Bùi Văn Hoàng CNC11418003 2 90 18

7

4

1-6

7-12

7-12

x X.Diesel

01 Phan Quốc Hùng TNC11401001 5 300 50 x

02 Bùi Ngọc Triều TNC11401002 5 300 50 x

03 Phạm Trường Giang TNC11401003 5 300 50 x

02 Phan Quốc Hùng TNC11403002 3 75 15

4

5

6

7-11

7-11

1-5

x

B103

A114

C205

03 Nguyễn Hùng Việt TNC11403003 3 75 15

2

3

5

1-5

1-5

7-11

x

C103

B404

A113

01 Nguyễn Chí Hiếu TNC11404001 2 45 10
5

6

1-5

7-11
x C103

02 Bùi Ngọc Triều TNC11404002 2 45 10
5

6

1-5

7-11
x

C106

C107

3

4

5

Thực tập điện lạnh ô tô

CNC114180

TH: 90 (tự chọn 1/2C)

Tp.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2016

Bùi Phương Tùng

6

Thực tập tốt nghiệp

TNC114010

(tiến độ sau 18/04-

28/05/2016)

TH:300

Hộp số tự động

TNC114030

LT: 15  TH: 60

Phun dầu điện tử

TNC114040

LT: 15  TH: 30

TRƯỞNG KHOATRƯỞNG PHÕNG QLĐT






